
Phụ lục
(Đính kèm Thông báo số          /TB-SATTP ngày      /5/2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên loại 
văn phòng phẩm ĐVT Số 

lượng

Ký, mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm 
sản 
xuất

Xuất 
xứ

Hãng 
sản 
xuất

Thông số Ghi chú

1 Băng keo 2 mặt Cuộn 50
Băng Keo 2 mặt có độ bám dính cao 
và trong thời gian dài. Kích thước: 
24 mm x 10 Yards.

2 Băng keo si 3,6 cm Cuộn 10
Băng keo được làm từ chất 
liệu simili (PVC). Bề ngang cuộn: 
3,6cm. Màu xanh, đỏ.

3 Băng keo trong lớn 
(7 - 10 cm) Cuộn 60

- Bề ngang cuộn: 7cm.
- Trọng lượng ≥ 290g.
- Chất liệu: OPP.
- Màu: trong suốt.

 

4 Băng keo trong nhỏ 
(1,8 - 2 cm) Cuộn 20

- Băng keo có độ bền dai, đảm bảo 
độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt, 
dính chắc trên nhiều chất liệu khác 
nhau. Kích thước 1.8cm, 20yard

 

5 Bấm kim 10 Cuộn 50
- Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng 
≥ 50g.
- Sử dụng kim bấm 10mm.

 

6 Bìa còng 10 cm  Cái 50

- Kích thước: 25x35x10cm, gáy 
rộng 10 cm.
- Chất liệu: Bìa bằng nhựa cứng. 
Còng bật bằng sắt.
- Màu xanh dương.
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7 Bìa cuốn 100 lá   Cái 100

- Kích thước: Khổ A4.
- Chất liệu: nhựa trong suốt, 100 lá 
nhựa. Độ dày lá nhựa: 1mm.
- Bìa nhựa  nhiều màu: xanh dương, 
hồng, vàng, xanh lá, đỏ, cam,… 

 

8 Bìa cuốn 40 lá   Cái 60

- Kích thước: Khổ A4.
- Chất liệu: nhựa trong suốt, 40 lá 
nhựa. Độ dày lá nhựa: 1mm.
- Bìa nhựa  nhiều màu: xanh dương, 
hồng, vàng, xanh lá, đỏ, cam,…

 

9 Bìa cuốn 60 lá   Cái 60

- Kích thước: Khổ A4.
- Chất liệu: nhựa trong suốt, 60 lá 
nhựa. Độ dày lá nhựa: 1mm.
- Bìa nhựa  nhiều màu: xanh dương, 
hồng, vàng, xanh lá, đỏ, cam,…

 

10 Bìa lá   Cái 1400
- Chất liệu: nhựa PP.
- Kích thước: Khổ A4, độ dày lá 
nhựa: 0.15mm.

 

11 Bìa lỗ  Xấp 60 - Khổ F4, nút bấm nhựa (như bao 
thư).  

12 Bìa nút   Cái 250 - Kích thước: Khổ A4.  
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13 Bút bi xanh 0,5 mm  Cây 2000

- Đầu ngòi 0.5mm, ngòi bút êm, 
không đứt nét.
- Mực viết được độ dài khoảng 
1.200-1.500m.
- Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-
4236, ASTM F 963-91, EN71/3, 
TSCA.

 

14 Bút bi xanh 0,7 mm  Cây 120

- Đầu ngòi 0.7mm, ngòi bút êm, 
không đứt nét.
- Mực viết được độ dài khoảng 
1.200-1.500m.

 

15 Bút chì gỗ  Cây 250

- Bút chì gỗ 2B nhỏ gọn, độ mềm, 
viết êm, đầu có gôm, Đường kính 
ruột chì tối thiểu 2mm. Thân hình 
đa giác màu vàng.
- Hộp 12 chiếc 

 

16 Bút dạ quang  Cây 150
-  Nét 4mm.
- Màu: vàng, xanh dương, xanh lá, 
cam, hồng.

 

17 Bút lông dầu xanh Cây 100

- Sản phẩm gồm 2 đầu bút khác 
nhau: đầu nhỏ và đầu lớn kích 
thước: 0.8 mm và 6mm. Mực không 
độc hại, màu xanh

 

18 Bút lông dầu đỏ  Cây 50

- Sản phẩm gồm 2 đầu bút khác 
nhau: đầu nhỏ và đầu lớn kích 
thước: 0.8 mm và 6mm. Mực không 
độc hại, màu đỏ.

 

19 Bút xóa kéo Cây 100 - Băng kéo bản rộng khoảng 5 mm.
- Độ dài của băng xoá khoảng 12m.
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20 Cục tẩy  Cục 200 - Gôm siêu mềm và siêu dẻo.  

21 Chuốt chì Cái 200 - Khung bằng nhựa cứng. Lưỡi dao 
bằng thép.  

22 Dao rọc giấy lớn  Cái 50

- Thân dao bằng nhựa cứng, có 
chuôi khoá lưỡi, lưỡi dao được làm 
bằng thép không gỉ, rọc giấy sắc 
bén, độ bền cao, dài: 18mm

 

23 Giấy A4 (70 gsm)  Ream 800

- Độ dày: ≥100 µm (theo tiêu chuẩn 
ISO534:2011).
- Độ trắng CIE tối thiểu ≥155 (theo 
tiêu chuẩn ISO 11475:2017).
- Độ đục ≥94% (theo tiêu chuẩn 
ISO 2471:2008).
- Định lượng >= 70 g/m2 (theo tiêu 
chuẩn ISO 536:2019)
- Giấy khổ A4 (500 tờ/ Ream), kích 
thước giấy 210mm x 297mm.
- Quy cách đóng gói 500 tờ/ream, 5 
ream/thùng.
-  Trọng lượng ≥2.18kg/ream, 
≥10.9 kg/thùng.

 

24 Giấy note màu vàng 
3*3 inch  Xấp 100 - Bề mặt giấy có chất keo bám mực 

tốt, thông tin được ghi lên dễ dàng.  

25 Giấy than Tập 14

- Giấy than gồm hai lớp chính: lớp 
mực than và lớp giấy nền. Kích 
thước: 210 x 297 mm
- Đóng gói: 100 tờ/tập.
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26 Keo dán khô  Thỏi 50 - Dạng sáp. Định lượng 30ml.  

27 Keo nước đầu gạt Lọ 50

-Hồ dạng lỏng chất lượng tốt, dễ 
dính, đầu bôi dạng lưỡi gà giúp dễ 
dàng sử dụng mà không bị khô đầu 
dán. Dung tích 30ml/lọ

28 Keo sữa  Bịch 10

- Màu sắc: Trắng sữa.
- Đóng gói:  Bịch 1kg.
- Dùng dán giấy dán tường, keo dán  
thùng carton, dán thùng giấy.

 

29 Kéo văn phòng lớn  Cái 40 - Kéo được làm bằng thép không gỉ.  

30 Kẹp bướm 19 mm  Hộp 150 - Làm bằng kim loại sơn tĩnh điện 
màu đen. Kích thước: 19mm  

31 Kẹp bướm 32 mm Hộp 150 - Làm bằng kim loại sơn tĩnh điện 
màu đen. Kích thước: 32mm

32 Kẹp bướm 51 mm  Hộp 50 - Làm bằng kim loại sơn tĩnh điện 
màu đen. Kích thước: 51mm  

33 Kẹp giấy tam giác  Hộp 250
- Loại kẹp tam giác nhỏ, chất liệu 
kim loại. Đơn vị tính: 100 cái/ hộp 
nhỏ.

 

34 Kim bấm 10  Hộp 650

- Sử dụng cho các loại bấm kim số 
10, chiều dài chân kim 4.8mm và 
chiều ngang 9mm, bấm tối đa 20-25 
tờ. Đóng gói 20 hộp nhỏ/lốc.
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35 Note 5 màu dạ quang 
- nhựa  Vỉ 200 - Chất liệu: nhựa 5 màu, hình mũi 

tên (có keo ở đầu mũi tên)  

36 Pin AA- đồng hồ treo 
tường  Viên 200

- Hình dạng: hình trụ.
- Kích thước: 14,5mm x 50,5mm. 
- Điện áp danh nghĩa: 1,5V. 

 

37 Pin AAA-remote máy 
điều hòa  Viên 200

- Hình dạng: hình trụ.
- Kích thước: 10,5mm x 44,5mm. 
- Điện áp danh nghĩa: 1,5V.

 

38 Tập 200 trang  Cuốn 20

- Tập 200 trang.
- Định lượng giấy: ≥ 60gsm.
- Giấy trắng, mịn, không lem.
- Kích thước 15 x 21cm.

 

39 Thước 30 cm - dẻo  Cây 150 - Chất liệu nhựa dẻo. Vạch chia 
kích thước chính xác.  

40 Đèn pin  Cái 30

- Thân đèn bằng kim loại. Vỏ hợp 
kim nhôm siêu bền, ko rỉ sét, thiết 
kế kín với các roan cao su, chống 
nước tốt. Bao gồm: 1 thân đèn, 1 
pin sạc, 1 bộ sạc 220V.

 

41 Bút bi xanh 1 mm  Cây 40
- Đầu ngòi 1mm, ngòi bút êm, 
không đứt nét.
- Độ dài viết được: 1.500-2.000 m.

 

42 Giấy Pelure Xấp 5
Giấy Pelure cấu tạo mỏng nhẹ Khổ 
A4 (21 x 29.7 cm). Quy cách: Xấp 
100 tờ. 
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43 Pin kiềm AA sạc  Viên 20

- Dung lượng ≥ 2200mAh
- Số lần sạc: ≥ 100 lần
- Điện áp danh định: 1.2V
- Nội trở sạc ≤ 35mW, nội trở xả 
0.5: ≤ 42 Mw.
- Trở kháng không tải: ≤15 mW
- Nhiệt độ hoạt động khi sạc: 0-
40ºC.
- Nhiệt độ hoạt động khi xả 0-40ºC

 

44
Bút bi bấm, mực dầu 
Semi-gel ballpen 
0,7mm/1mm

 Cây 40
- Đầu bi 0.7mm cho nét viết siêu 
êm. Mực Semi gel tươi sáng, viết 
trơn, ra đều và liên tục
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